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Cây cổ thụ
	Trong khu rừng nọ có một cây cổ thụ rất to, cành lá xum xuê, chim muông, cầm thú bốn phương, tám hướng đều muốn nghỉ ngơi ở đó. Chúng tụ tập dưới bóng cây mát mẻ, kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị mà chúng thu thập được ở khắp nơi trên trái đất. Cây cổ thụ nghe nhiều chuyện thì thích lắm, nó cũng muốn đi khắp nơi để tham quan nên nhờ loài chim đưa đi. Nhưng cây cổ thụ không có cánh, làm sao có thể bay được, thế là nó bị chim từ chối. Cây cổ thụ nhờ loài thú đưa đi. Nhưng cây không có chân, làm sao đi được, nên thú cũng từ chối nó.
	Tuy vậy cây cổ thụ không hề nản lòng. Nó cố gắng hút chất dinh dưỡng từ lòng đất, hít thở khí trời trong lành, và uống nước mưa tươi mát. Nó ra thật nhiều quả vừa đẹp, vừa ngon. Các loài chim, các loài thú tranh nhau ăn quả, đem hạt giống cây đi đến khắp nơi trên trái đất. Từ những hạt giống đó, những cây non – con cháu của cây cổ thụ - mọc lên khắp nơi, ở tận những miền xa. Cây cổ thụ cuối cùng đã thực hiện được nguyện vọng của mình, đã cắm rễ xuống mọi nơi trên trái đất.
									 		(Nguyễn Khánh Hà sưu tầm)
* Dựa vào bài đọc, hãy chọn những câu trả lời đúng:
Câu 1. Cây cổ thụ sống ở đâu?
	A. Trong một khu rừng						B. Tận những miền xa
	C. Mọi nơi trên trái đất						D. Trong lòng đất.
Câu 2. Vì sao nhiều loài chim và thú muốn tụ tập ở chỗ cây cổ thụ?
	A. Vì cây có nhiều không khí trong lành
	B. Vì cây có nhiều nước.
	C. Vì cây có bóng mát rộng.
	D. Vì cây có nhiều hoa đẹp.
Câu 3. Vì sao cây cổ thụ muốn đi đến khắp nơi?
	A. Vì cây cổ thụ muốn nhiều nơi, nhiều con vật biết mình.
	B. Vì cây cổ thụ muốn biết nhiều nơi và nhiều chuyện thú vị.
	C. Vì cây cổ thụ muốn có cánh.
	D. Vì cây cổ thụ muốn có chân
Câu 4. Vì sao các loài chim từ chối đưa cây cổ thụ đi khắp nơi?
	A. Vì cây cổ thụ không có cánh.
	B. Vì cây cổ thụ đi thì chim không có chỗ nghỉ ngơi.
	C. Vì cây cổ thụ quá to không thể đi nổi.
	D. Vì các loài chim không muốn đi cùng cây cổ thụ.
Câu 5. Ai đã đem hạt giống cây cổ thụ đến khắp mọi nơi?
	A. Cây cổ thụ tự mang hạt đi.
	B. Các loài chim và thú đã ăn quả của cây.
	C. Những người đã ăn quả của cây.
	D. Những cơn gió đã mang hạt cây đi.
Câu 6. Cuối cùng, cây cổ thụ đã đạt được nguyện vọng gì?
	A. Có nhiều quả ngon và đẹp.
	B. Lớn lên rất nhanh.
	C. Được nhiều loài chim, nhiều loài thú ưa thích.
	D. Đến được mọi nơi để tham quan.
Câu 7. Cây cổ thụ đạt được nguyện vọng bằng cách nào?
	A. Tự mình đến tham quan mọi nơi, nghe nhiều chuyện thú vị.
	B. Nhờ các loài chim, các loài thú đưa mình đến tham quan nhiều nơi thú vị.
	C. Đưa quả của mình đến cho các loài chim thú ở mọi nơi.
	D. Tìm cách đưa cây con, cây cháu của mình đến sống ở mọi nơi.
Câu 8. Cây cổ thụ có những phẩm chất và đức tính gì?
A. khôn ngoan, kiên trì				B. đoàn kết, kiên trì			
C. kiên trì, thương người				D. khôn ngoan, đoàn kết
Câu 9. Chọn đại từ xưng hô hoặc từ xưng hô trong ngoặc để điền vào chỗ trống trong đoạn văn cho phù hợp:
	Xưa có một viên quan lớn đến hiệu may để may áo. Quan bảo người thợ may may cho ông một chiếc áo thật sang để tiếp khách. Biết viên quan này nổi tiếng là người luồn cúi cấp trên, hách dịch với dân chúng, người thợ may hỏi lại:
	- Xin quan lớn cho biết ……………………. may chiếc áo này để tiếp ai ạ?
	Quan cau mày hỏi lại:
	- Nhà ngươi muốn biết để làm gì?
A. mày		 B. ông 		C. ngài			 D. anh
Câu 10. Đọc đoạn văn sau:
	Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng, thơm nồng vào những thôn xóm Chin San. Gió thơm. Cây cỏ thơm. Đất trời thơm. Người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm ấp ủ trong từng nếp áo, nếp khăn.
	Dòng nào dưới đây ghi đủ các quan hệ từ có trong đoạn văn:
	A. qua, từ, về							B. qua, từ, về, theo
	C. qua, về, theo, vào						D. qua, về, từ, theo, vào
Câu 11. Chọn quan hệ từ thích hợp vào chỗ … để hoàn chỉnh đoạn văn sau:
	Hạt gạo chúng ta ăn thường trắng bóng rất đẹp, … cái phần bổ béo nhất của nó đã bị con người phung phí đi mất. Đó là phần cám bao bên ngoài hạt gạo và phần phôi mầm bé tí nằm ở một đầu rất dễ bị bong ra khi chúng ta xay xát.
A. rồi		 	B. còn	 		C. nhưng 			 D. dù
Câu 12. Trong số các con vật kể dưới đây, con vật nào càn được bảo vệ (không được săn bắt khi không được phép)?
	A. Cá nục			B. Cá heo		C. Cá mực 			D. Cá chim		
Câu 13. Trong các hoạt động kể dưới đây, hoạt động nào sẽ phá hoại môi trường tự nhiên?
	A. Trồng cây gây rừng					
	B. Đốt cây rừng để làm nương rẫy			
	C. Nạo vét lòng sông.
	D. Làm sạch nước từ các nhà máy trước khi đổ ra sông.
Câu 14. Tiếng “lừa” trong các từ “con lừa” và “lừa gạt” có quan hệ:
A. Đồng âm				B. Đồng nghĩa
C. Nhiều nghĩa				D. Trái nghĩa


Câu 15. Đại từ tớ thay thế cho từ ngữ nào trong đoạn hội thoại sau:
Ngày chủ nhật, Lan đến nhà Huệ chơi và rủ:
- Huệ ơi, chiều nay chúng mình đi xem phim nhé!
Huệ đáp:
- Chiều nay tớ lại bận mất rồi!
A. tớ thay thế cho từ Lan 			B. tớ thay thế cho từ chúng mình
C. tớ thay thế cho từ Huệ				D. tớ thay thế cho từ Lan và từ Huệ
Câu 16. Chỉ ra các quan hệ từ trong câu văn sau: “Cò và Vạc là hai anh em nhưng tính nết rất khác nhau.” 
A. Cò, Vạc  						B. anh em, tính nết 				
C. anh em, khác nhau				D. và, nhưng
Câu 17. Có thể chọn cặp từ nào để hoàn thiện câu văn sau: “Trời … nắng to, hoa giấy… nở nhiều.”
A. vì…nên						B. tuy … nhưng		
C. càng…càng					D. mặc dù … nhưng
Câu 18. Cặp quan hệ từ trong câu văn: “Tuy cô giáo đã tận tình giúp đỡ Nam nhưng bạn ấy vẫn không tiến bộ.” biểu thị quan hệ gì?
A. Quan hệ tăng tiến					B. Quan hệ tương phản		
C. Quan hệ nguyên nhân – kết quả			D. Quan hệ giả thiết- kết quả	
Câu 19. Câu văn nào sử dụng cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ nguyên nhân- kết quả trong các câu sau đây?
A. Nếu trời trở rét thì con phải mặc áo ấm.
B. Tuy Hoàng bị mệt nhưng bạn vẫn đi học.
C. Do được dạy dỗ nên em bé rất ngoan.
D. Vì chúng em chăm học nên cô giáo rất vui lòng.
Câu 20. Câu nào dưới đây dùng sai quan hệ từ?
A. Đất có chất màu vì nuôi cây lớn.	
B. Thắng gầy nhưng rất khỏe.
C. Tuy trời mưa to nhưng bạn Hà vẫn đến lớp.	
D. Đêm càng về khuya, trăng càng sáng.
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